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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A4 
TUẦN HỌC THỨ 21                                   Từ ngày: 10/2/2025 - Đến ngày: 14/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

10/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 61 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ; Sơ kết HK I; Phát động thi đua đợt 2  

2 201 Tiếng Việt Đọc: Bài 5 : Giọt nước và biển lớn (T1/4) MT, ti vi 

3  Mĩ thuật Chú chim nhỏ (T1/2)  

4 202 Tiếng Việt Đọc: Bài 5 Giọt nước và biển lớn  (T2/4) MT, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Các động tác quỳ cơ bản  

2  Âm nhạc 
Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 ; Thường thức ÂN: Câu chuyện 

về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn 
 

3 101 Toán Bài 42: Số bị chia, số chia, thương (T1/2) MT, ti vi 

3 

11/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 203 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa S (T3/4) Chữ mẫu, ti vi 

2  Tiếng Anh   

3 102 Toán Bài 42: Luyện tập (T2/2) Bảng phụ, ti vi 

4 204 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc đèn lồng (T4/4) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

2 62 HĐTN 

HĐGDTCĐ Bài 18: Người trong một nhà + Lồng ghép: 

Bác Hồ và những bài học cuộc sống. Bài 7: Bác quý trọng 

con người 

Tranh ảnh, ti vi 

3  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề - Xem video  

4 

12/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Các động tác quỳ cơ bản  

2 205 Tiếng Việt Đọc: Bài 6: Mùa vàng (T1/6) MT, ti vi 

3 206 Tiếng Việt Đọc: Bài 6: Mùa vàng (T2/6) MT, ti vi 

4  Tiếng Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 103 Toán Bài 43: Bảng chia 2 (T1/2) Bảng phụ, ti vi 

2  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

3 41 TNXH 

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (T2/3) + Lồng 

ghép: Bác Hồ và những bài học cuộc sống. Bài 4: Cây bụt 

mọc 

MT, ti vi 

5 

13/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 207 Tiếng Việt Luyện tập: Mở rộng vốn từ về cây cối (T3/6) 

Bảng phụ, MT, 

ti vi 

2 104 Toán Bài 43: Luyện tập (T2/2) Bảng phụ, ti vi 

3 208 Tiếng Việt 
Viết: Nghe - viết: Mùa vàng; Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi, 

ưc/ưt (T4/6) 
Bảng phụ, ti vi 

4  TC GDTC   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 21 Đạo đức 

Bài 9: Cảm xúc của em (T2/2) + Lồng ghép QTE: CĐ 5: Ý 

kiến của em cũng quan trọng, cần được mọi người tôn 

trọng 

MT, ti vi 

2 42 TNXH 

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em (T3/3) + Lồng 

ghép GD ANQP về việc bảo vệ Biển Đông và chủ quyền 

lãnh thổ Việt Nam 

MT, ti vi 

3  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ 

6 

14/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1  TC T. Anh Ôn tại chỗ ném rổ bằng hai tay  

2 209 Tiếng Việt 
Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối 

(T5/6) 
MT, ti vi 

3  TC T-TV Ôn tập Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

4 105 Toán Bài 44: Bảng chia 5 (T1/2) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 210 Tiếng Việt Đọc mở rộng  (T6/6)   Bảng phụ, ti vi 

2  TC T-TV Ôn tập Toán Bảng phụ, ti vi 

3 63 HĐTN 
SHCĐ/SHL:  Bài 18: Người trong một nhà (T3/3) – Sơ kết 

tuần 21; Triển khai tuần tới 

Hoa thi đua, 

MT, ti vi 

 
 

 
Số lượt sử dụng đồ dùng: 25 lượt 

 

      Giang Biên, ngày 3 tháng 2 năm 2025 

                   KHỐI TRƯỞNG                                                                                                GIÁO VIÊN 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Thị Lý                    

  



   

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A4 
TUẦN HỌC THỨ 22                                   Từ ngày: 17/2/2025 - Đến ngày: 21/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

17/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 64 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ; Cách ứng xử khi được quà ngày Tết  

2 211 Tiếng Việt Đọc: Bài 7 : Hạt thóc (T1/4) MT, ti vi 

3  Mĩ thuật Chú chim nhỏ (T2/2)  

4 212 Tiếng Việt Đọc: Bài 7 : Hạt thóc (T2/4) MT, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GDTC Các động tác quỳ cơ bản  

2  Âm nhạc Ôn tập: Hát và đọc nhạc ; Vận dụng – Sáng tạo  

3 106 Toán Bài 44: Luyện tập (T2/2) MT, ti vi 

3 

18/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g

 1 213 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa T (T3/4) Chữ mẫu, ti vi 

2  Tiếng Anh   

3 107 Toán Bài 45: Luyện tập chung – Luyện tập (T1/5) Bảng phụ, ti vi 

4 214 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây khoai lang (T4/4) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

2 65 HĐTN 
HĐGDTCĐ Bài 19: Tết Nguyên đán + Lồng ghép QTE: 

CĐ 2: Gia đình 
Tranh ảnh, ti vi 

3  ĐSTV 
Giới thiệu và đọc sách Câu chuyện của khu vườn mùa 

xuân 
 

4 

19/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Các động tác quỳ cơ bản  

2 215 Tiếng Việt Đọc: Bài 8: Luỹ tre (T1/6) MT, ti vi 

3 216 Tiếng Việt Đọc: Bài 8: Luỹ tre (T2/6) MT, ti vi 

4  Tiếng Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 108 Toán Bài 45: Luyện tập (T2/5) Bảng phụ, ti vi 

2  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

3 43 TNXH 
Bài 20: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật (T1/3) + Lồng 

ghép PTTNTT-Bài 4: Phòng tránh TNTT do con vật 
MT, ti vi 

5 

20/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 217 Tiếng Việt 
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên; Câu nêu đặc 

điểm (T3/6) 

Bảng phụ, MT, 

ti vi 

2 109 Toán Bài 45: Luyện tập (T3/5) Bảng phụ, ti vi 

3 218 Tiếng Việt 
Viết: Nghe - viết: Luỹ tre; Phân biệt: uynh/uych, l/n, iêt/iêc  

(T4/6) 
Bảng phụ, ti vi 

4  TC GDTC   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 22 Đạo đức Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (T1/3) MT, ti vi 

2 44 TNXH Bài 20: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật (T2/3) MT, ti vi 

3  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt  Bảng phụ 

6 

21/2 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1  TC T. Anh   

2 219 Tiếng Việt 
Luyện tập: Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã chứng kiến 

hoặc tham gia (T5/6) 
MT, ti vi 

3  TC T-TV Ôn tập Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

4 110 Toán Bài 45: Luyện tập (T4/5) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 220 Tiếng Việt Đọc mở rộng  (T6/6) Bảng phụ, ti vi 

2  TC T-TV Ôn tập Toán Bảng phụ, ti vi 

3 66 HĐTN 

SHCĐ/SHL: Bài 19: Tết Nguyên đán (T3/3) – Sơ kết tuần 22. 

Triển khai tuần mới + Lồng ghép: Nét đẹp truyền thống đặc 

trưng của Tết Hà Nội 

Hoa thi đua, 

MT, ti vi 

 
 

 
Số lượt sử dụng đồ dùng: 25 lượt 

 

      Giang Biên, ngày 3 tháng 2 năm 2025 

                   KHỐI TRƯỞNG                                                                                              GIÁO VIÊN 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                             Nguyễn Thị Lý 

 



   

 


